HTC – LUYỆN THI HÀ NỘI

Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

A. Kiến thức cơ bản:

1. Khái niệm:

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng:

ax + by = c                  (1)

Trong đó a, b và cc là các số đã biết (a ≠ b hoặc b ≠ 0).

2. Tập hợp nghiệm của phương trình:

a) Một nghiệm của phương trình (1) là một cặp số

(x0, y0) sao cho ax0 + by0 = c.

b) Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi đường thẳng ax + by = c,

kí hiệu là (d).

-  Nếu a ≠ 0 và b ≠ 0 thì công thức nghiệm là:
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Khi đó đường thẳng (d) cắt cả hai trục tọa độ.

- Nếu a = 0, b ≠ 0 thì công thức nghiệm là:
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- Nếu a ≠ 0, b = 0 thì công thức nghiệm là:
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Bài tập

Đề bài 1
Trong các cặp số (−2;1)(−2;1), (0;2)(0;2), (−1;0)(−1;0), (1,5;3)(1,5;3) và (4;−3)(4;−3), cặp số nào là nghiệm của phương trình:

a) 5x+4y=8                            b) 3x+5y=−3

Lời giải chi tiết
a) +) Xét cặp số (−2; 1)(−2; 1)
VT=5.(−2)+4.1=−6

VP=8⇒VT≠VP

⇒VT≠VP
⇒(−2;1)⇒(−2;1) không là nghiệm của phương trình.

+) Xét cặp số (0; 2)(0; 2)
VT=5.0+4.2=8

VP=8

⇒VT=VP
⇒(0;2)⇒(0;2) là nghiệm của phương trình.

+) Xét cặp số (−1; 0)(−1; 0)
VT=5.(−1)+4.0=−5

VP=8

⇒VT≠VP
⇒(−1;0)⇒(−1;0) không là nghiệm của phương trình.

+) Xét cặp số (1,5; 3)(1,5; 3)
VT=5.1,5+4.3=19,5

VP=8

⇒VT≠VP
+) Xét cặp số (−4; 3)(−4; 3)
VT=5.4+4.(−3)=8

VP=8

⇒VT=VP
⇒(4;−3)⇒(4;−3)  là nghiệm của phương trình.

Vậy có hai cặp số (0;2)(0;2) và (4;−3)(4;−3) là nghiệm của phương trình 5x+4y=8.

b) +) Xét cặp số (−2; 1)(−2; 1)
VT=3.(−2)+5.1=−1

VP=−3⇒VT≠VP

⇒(−2;1)⇒(−2;1) không là nghiệm của phương trình.

+) Xét cặp số (0; 2)(0; 2)
VT=3.0+5.2=10

VP=−3

⇒VT≠VP
⇒(0;2)⇒(0;2) không là nghiệm của phương trình.

+) Xét cặp số (−1; 0)(−1; 0)
VT=3.(−1)+5.0=−3

VP=−3

⇒VT=VP
⇒(−1;0)⇒(−1;0) là nghiệm của phương trình.

+) Xét cặp số (1,5; 3)(1,5; 3)
VT=3.1,5+5.3=19,5

VP=−3

⇒VT≠VP
⇒(1,5;3)⇒(1,5;3) không là nghiệm của phương trình.

+) Xét cặp số (−4; 3)(−4; 3)
VT=3.4+5.(−3)=−3

VP=−3

⇒VT=VP
⇒(4;−3)⇒(4;−3) là nghiệm của phương trình.

Vậy có hai cặp số (0;2)(0;2) và (4;−3)(4;−3) là nghiệm của phương trình 3x+5y=8
Đề bài 2
Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:

a) 3x−y=2;                                      b)x+5y=3;

c) 4x−3y=−1;                                 d) x+5y=0;

e) 4x+0y=−2;                                  f) 0x+2y=5.

Lời giải chi tiết
a) Ta có phương trình 3x−y=2⇔y=3x−2. Nghiệm tổng quát của phương trình là:   

x∈R; y=3x−2
* Vẽ đưởng thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình y=3x−2y=3x−2 :

Cho x=0⇒y=−2

ta được A(0;−2)A(0;−2).

Cho y=0⇒x=2/3
ta được B(2/3;0)B(2/3;0).

Biểu diễn cặp số A(0;−2) và B(2/3;0) trên hệ trục tọa độ và đường thẳng AB là tập nghiệm của phương trình 3x−y=2.
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b)Ta có phương trình x+5y=3⇔x=−5y+3. Nghiệm tổng quát của phương trình là:

x=−5y+3; y∈R
* Vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình x=−5y+3:

+) Cho  x=0

⇒y=3x/5

ta được C(0;3/5).

+) Cho y=0

⇒x=3

ta được D(3;0).

Biểu diễn cặp số C(0;3/5), D(3;0) trên hệ trục toa độ và đường thẳng CD chính là tập nghiệm của phương trình.
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c) Ta có phương trình 4x−3y=−1

⇔3y=4x+1

⇔y=4x/3+1/3. 
Nghiệm tổng quát của phương trình là:

x∈R; y=4x/3+1/3
* Vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình 4x−3y=−1.
+) Cho x=0⇒y=13 

ta được A(0;1/3)
+) Cho y=0⇒x=−14

ta được B(−1/4;0)
Biểu diễn cặp số A(0;1/3) và B(−1/4;0) trên hệ tọa độ và đường thẳng AB chính là tập nghiệm của phương trình 4x−3y=−1.
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d)Ta có phương trình x+5y=0⇔x=−5y. Nghiệm tổng quát của phương trình là:

x=−5y; y∈R
* Vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình x+5y=0
+) Cho x=0⇒y=0

ta được O(0;0).
+) Cho y=1⇒x=−5

ta được A(−5;1).

Biểu diễn cặp số O(0;0) và A(−5;1) trên hệ tọa độ và đường thẳng OA chính là tập nghiệm của phương trình x+5y=0.
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Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Kiến thức cơ bản:

1. Khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn:

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: (I)

[image: image8.png]{

az+by=c
dz+by=¢




trong đó ax + by = c và a'x + b'y = c' là những phương trình bậc nhất hai ẩn. Nếu hai phương trình của hệ có nghiệm chung thì nghiệm chung ấy gọi là nghiệm của hệ phương trình (I). Trái lại, nếu hai phương trình không có nghiệm chung thì ta nói hệ (I) là vô nghiệm.

Giải hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm của nó.

2. Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đối với hệ phương trình (I), ta có:

Nếu (d) cắt (d') thì hệ (I) có một nghiệm duy nhất.

Nếu (d) song song với (d') thì hệ (I) vô nghiệm.

Nếu (d) trùng với (d') thì hệ (I) có vô số nghiệm.

3. Hệ phương trình tương đương:

Hai hệ phương trình được gọi là tương đương với nhau nếu chúng có cùng tập nghiệm.
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Một số câu trắc nghiệm
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Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Kiến thức cơ bản:

1. Quy tắc thế dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc thế gồm hai bước sau:

Bước 1: Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là phương trình thứ nhất), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).

Bước 2: Dùng phương trình mới để thay thế cho phương trình thứ hai trong hệ (và giữ nguyên phương trình thứ nhất).

2. Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.

Bước 1: Dùng quy tắc thế biến đổi hệ phương trình đã cho để được một hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình một ẩn.

Bước 2: Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

3. Chú ý: Nếu thấy xuất hiện phương trình có các hệ số của hai ẩn đểu bằng 0 thì hệ phương trình đã cho có thể có vô số nghiệm hoặc vô nghiệm.
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Một số câu trắc nghiệm
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Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp công đại số

Kiến thức cơ bản:

1. Quy tắc cộng đại số:

Quy tắc cộng đại số dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc cộng đại số gồm hai bước:

Bước 1: Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới.

Bước 2: Dùng phương trình mới ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (và giữ nguyên phương trình kia).

2. Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Bước 1: Nhân các vế của hai phương trình với số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

Bước 2: Sử dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng 0 (tức là phương trình một ẩn).

Bước 3: Giải phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.
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Một số câu trắc nghiệm
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Bài 5: Giải bàn toán bằng cách lập hệ phương trình

Kiến thức cơ bản:

Để giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ta làm theo ba bước sau:

Bước 1: Lập hệ phương trình

- Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết

- Lập hai phương trình biểu thị mỗi quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải hệ phương trình nói trên.

Bước 3: Trả lời. Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận.
[image: image33.png]Bai ta@p minh hoa

1. Bdi tap cd ban

BAI 1: Xac dinh hé s6 géc cladusng théng § + 5 =1

Huéng dén: Viét phuong trinh duang théing thanh: y = . + 2 nén hé s5 géc 1

Bai 2: Cho phuoang trinh dubng théng (d) 1.y = z + 1, Goi e I gbc 1o bdi (d) va Ox. Tinh
Huéng dan: Ta ¢é: tanar = 1 nén a = 45°

Bai 3: Cho (d): y = az + b. Tim o, b biét (d) di qua g&c toa dd va song song véi (d) trong d (d) c6 hé
s6goclal

Hudng dan: (d) di qua géc toa 46 nén b = 0, (d) song song (d) va (d") c6 hé s6 géc 1a 1néna





[image: image34.png]2. Bai tap nang cao
Bai 1: Cho cac diém A(m; 3) v B(1;m) ném trén dudng théng cé hé s6 goc m > 0. Tim gid tri cla m.
Hudng dén: Dusng thing d 6 hé s6 goc la m nén co dang (d) : y = ma + n. Ava B thudc d nén ta co
hé{3:m.m+n — {m:‘/i

m=ml+n n=0
Bai 2: Chung minh réing néu mét dudng théng di qua diém A(z1; y1) vé 6 hé s3 géc béng a thi dusng
théing dé c6 phuong trinh 13 y — w1 = a(z — 1)
Hudng dan: Dusng théng d cé hé s8 géc la a nén cd dang (d) :y = az +b
(d) di qua A(z1;31) nén y1 = azy +b.Do d6 (d) : y = az + (v1 — az1) hoy (d) sy — w1

(z — x1)





Một số câu trắc nghiệm
[image: image35.png]Caut
Cho ham s8 bac nhét y = ax + 1. Xdc dinh hé s6 géc a biét d thi ham sé di qua
diém 4(1;2)

Al




[image: image36.png]Xdc dinh hé s6 géc cba dudng thdng 3 + % =2
Cau 2:

AT





[image: image37.png]Cau 3:

Cho phuong trinh dudng théng (d) la y = V3e+1, goi a 1a géc tao béi (d) va
Ox. Tinh

Aa=60"

Ba=90

Ca=45°

= 30"





[image: image38.png]Cau 4
Cho (d): y = az + b. Tim a, b biét (d) di qua A(0; 1) va song song véi (d") trong
dé (d') cé hé s8 géc la 2
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Cho céc diém A(m;2) va B(1;m) ndm trén dudng théing cé hé s6 géc m < 0.
Tim gid tri cOa m.

Am=3

Bm=2

Cm=0

Dm=—2
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